	IV
	ĐỘI THUẾ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT (Địa chỉ: Số 11, Đoàn Trần Nghiệp, Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương)

	1
	Tống Thanh Phương
	Đội trưởng
	0913175656
	ttphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	2
	Huỳnh Tấn Thanh
	Phó Đội trưởng
	0913 889 964
	htthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	3
	Võ Đức Vĩnh
	Phó Đội trưởng
	0913708994
	vdvinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	4
	Mai Long Điền
	Phó Đội trưởng
	0932244833
	mldien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thanh Vinh
	Tổ trưởng
	0919 151 755
	ntvinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	6
	Trần Thị Lệ Thu
	công chức
	0975 445 518
	ttlthu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	7
	Ngô Thị Thanh Phương
	công chức
	0983 741 058
	nttphuong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	8
	Lê Hồng Ngọc
	công chức
	0907 683 226
	lhngoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	9
	Vũ Thị Bích Ngọc
	Tổ trưởng
	0908 097 718
	vtbngoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	10
	Lê Huỳnh Thị Diễm Hà
	Phó Tổ trưởng
	0918 457 119
	lhtdha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	11
	Đoàn Thụy Phương Tuyền
	công chức
	0917 263 839
	dtptuyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	12
	Vương Thị Thanh Kim
	công chức
	0909 801 023
	vttkim.bdu@gdt.gov.vn
	 

	13
	Nguyễn Phú Lộc
	công chức
	0913789879
	nploc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	14
	Vũ Hồng Châu
	công chức
	0907 990 333
	vhchau.bdu@gdt.gov.vn
	 

	15
	Lê Hồng Nhân
	công chức
	0984 259 253
	lhnhan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	16
	Lê Xuân Diệu
	công chức
	0906 909 125
	lxdieu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	17
	Nguyễn Thị Hồng Phương
	công chức
	0375 570 712
	nthphuong@gdt.gov.vn
	 

	18
	Nguyễn Thị Diệu Hiền
	công chức
	0774 921 920
	ntdhien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	19
	Nguyễn Thị Như Linh
	công chức
	0938 989 630
	ntnlinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	20
	Lê Thị Hồng Ngọc
	công chức
	0907 683 226
	lthngoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	21
	Trần Thị Tường Vân
	công chức
	0918 942 429
	tttvan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	22
	Trịnh Đào Nguyên
	Tổ trưởng
	0919 019 028
	tdnguyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	23
	Đỗ Thị Hồng Đào
	công chức
	0919 739 574
	dthdao.bdu@gdt.gov.vn
	 

	24
	Nguyễn Thủy Chung
	công chức
	0989 959 032
	ntchung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	25
	Phan Thị Tam
	công chức
	0913 860 023
	pttam.bdu@gdt.gov.vn
	 

	26
	Nguyễn Thị Thúy
	công chức
	0364 971 282
	ntthuy8@gdt.gov.vn
	 

	27
	Vũ Hồng Nhung
	công chức
	0967 566 628
	vhnhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	28
	Hắc Thị Hiền
	công chức
	0966 046 439
	hthien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	29
	Võ Trường Chiến
	công chức
	0918 131 212
	vtchien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	30
	Huỳnh Hữu Thái
	công chức
	0933 661 262
	hhthai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	31
	Phạm Thị Hà
	công chức
	0984 566 381
	ptha.bdu@gdt.gov.vn
	 

	32
	Nguyễn Quốc Linh
	công chức
	0907 270 972
	nqlinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	33
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Tổ trưởng
	0945 499 808
	ntkchi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	34
	Trần Thanh Trung
	công chức
	0907 097 059
	tttrung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	35
	Nguyễn Thị Minh Thúy
	công chức
	0932 706 687
	ntmthuy1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	36
	Trần Thị Kim Chi
	công chức
	0949 112 772
	ttkchi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	37
	Phạm Hồng Lợi
	công chức
	0963 979 072
	phloi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	38
	Tô Ánh Nguyệt
	công chức
	0979 507 187
	tanguyet.bdu@gdt.gov.vn
	 

	39
	Nguyễn Thị Tường Vi
	công chức
	0943 273 777
	nttvi.bdu@gdt.gov.vn
	 

	40
	Nguyễn Thị Tiến
	công chức
	0393350987
	nttien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	41
	Lê Thành Lập
	công chức
	0938 810 569
	ltlap.bdu@gdt.gov.vn
	 

	42
	Lê Ánh Hồng
	công chức
	0909 443 622
	lahong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	43
	Trần Văn Hoàng
	Tổ trưởng
	0906 097 099
	tvhoang2.bdu@gdt.gov.vn
	 

	44
	Lương Thế Ngọc
	Phó Tổ trưởng
	0907 413 779
	ltngoc.bdu@gdt.gov.vn
	 

	45
	Trần Quang Minh
	công chức
	0909 045 369
	tqminh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	46
	Nguyễn Ngọc Linh
	công chức
	0933 583 449
	nnlinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	47
	Nguyễn Hoàng Huy
	công chức
	0918 737 480
	nhhuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	48
	Trần Minh Phú
	công chức
	0918 153 110
	tmphu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	49
	Lương Thị Châu
	công chức
	0908 939 479
	ltchau.bdu@gdt.gov.vn
	 

	50
	Cao Quang Thái
	Tổ trưởng
	0977 272 277
	cqthai.bdu@gdt.gov.vn
	 

	51
	Đoàn Thị Hương
	công chức
	0918 843 834
	dthuong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	52
	Trương Văn Hải
	công chức
	0919 573 769
	tvhai1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	53
	Ngô Xuân Trường
	Tổ trưởng
	0913 720 168
	nxtruong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	54
	Lê Hữu Đường
	công chức
	0918 744 357
	lhduong.bdu@gdt.gov.vn
	 

	55
	Võ Mạnh Hoàn
	công chức
	0918 524 171
	vmhoan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	56
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Tổ trưởng
	0909 439 297
	nnhiep.bdu@gdt.gov.vn
	 

	57
	Trần Thị Kim Ngân
	Phó Tổ trưởng
	0388 094 746
	ttkngan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	58
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	công chức
	0908 067 499
	ntthuong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	59
	Trịnh Lê Vy
	công chức
	0978 736 924
	tlvy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	60
	Lê Hoàng Sang
	công chức
	0849 192 909
	lhsang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	67
	Trần Thị Hà Thu
	công chức
	0375 494 922
	tththu.bdu@gdt.gov.vn
	 

	68
	Nguyễn Thanh Phong
	công chức
	0966 915 686
	ntphong.bdu@gdt.gov.vn
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	Hoàng Thị Lan Anh
	công chức
	0908 981 014
	htlanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	62
	Nguyễn Hà Phương Anh
	công chức
	0903 393 107
	nhpanh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	63
	Nguyễn Trần Đức Uyên
	công chức
	0913 737 633
	ntduyen1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	64
	Cổ Gia Truyền
	Tổ trưởng
	0915 835 777
	cgtruyen.bdu@gdt.gov.vn
	 

	65
	Nguyễn Văn Tình
	Phó Tổ trưởng
	0917 473 456
	nvtinh.bdu@gdt.gov.vn
	 

	66
	Đoàn Thị Hoàng Anh
	công chức
	0917 987 688
	dthanh.bdu@gdt.gov.vn
	 


	 
69
	Phạm Thu Hiền
	công chức
	0784 325 351
	pthien.bdu@gdt.gov.vn
	 

	70
	Vương Quốc Hùng
	công chức
	0
	vqhung.bdu@gdt.gov.vn
	 

	71
	Trần Bình Phương Huy
	công chức
	0961 880 141
	tbphuy.bdu@gdt.gov.vn
	 

	72
	Nguyễn Xuân Thắng
	Tổ trưởng
	0913 951 351
	nxthang.bdu@gdt.gov.vn
	 

	73
	Lê Thành Đạt
	công chức
	097 6495 717
	ltdat1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	74
	Phan Thị Thùy Dương
	công chức
	0983 933 974
	pttduong1.bdu@gdt.gov.vn
	 

	75
	Lê Bảo Trân
	công chức
	0335 665 429
	lbtran.bdu@gdt.gov.vn
	 

	76
	Đặng Lê Du Luân
	công chức
	0919 374 868
	dldluan.bdu@gdt.gov.vn
	 

	77
	Đỗ Thị Minh Nguyệt
	công chức
	0962668326
	dtmnguyet.bdu@gdt.gov.vn
	 

	78
	Phạm Văn Thắm
	công chức
	0915 522 950
	pvtham2.bdu@gdt.gov.vn
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